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Phụ lục số 01 
DANH MỤC VTTB THÁO DỠ TỪ TSCĐ THANH LÝ 

(Kèm theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản ngày 11/8/2025) 

STT Tên tài sản bán đấu giá Đvt Số lượng Hiện trạng chất lượng 

1 2 3 4 5 
1 Tạ chống rung Cái 321 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
2 Cáp trần AC 185 Kg 10.503 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
3 Sắt các loại thu hồi Kg 61.636 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
4 Đầu cốt nhôm các loại thu hồi Cái 24 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
5 Cáp chống sét TK50 Kg 176 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
6 Chuỗi néo dây cáp quang Bộ 10 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
7 Chuỗi đỡ dây cáp quang Bộ 16 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
8 Hộp nối cáp quang 2 đầu vào Hộp 1 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
9 Cáp quang OPGW 57/12 Mét 4.155 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 

10 Chuỗi néo dây dẫn Kg 378 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
11 Kẹp rẽ nhánh T-Clamp các loại  Bộ 219 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
12 Chuỗi đỡ dây dẫn  Chuỗi 45 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
13 Chuỗi đỡ dây chống sét Chuỗi 1 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
14 Rơ le các loại Cái 2 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
15 Cáp điều khiển 14x2,5 Mét 423 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
16 Cáp điều khiển có BT 7x2,5 Mét 448 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
17 Cáp điện M 2x2,5 mm2 Mét 342 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 

18 
Cáp 0,6/1kV Cu/PVC/PVC 
19x1,5mm2 của LS Mét 1.236 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 

19 Cáp điều khiển 2x4 Mét 485 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
20 Cáp điều kiển 4x2.5 Mét 2.816 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
21 Tủ đấu dây ngoài trời MK Tủ 15 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
22 Cáp điều khiển M 4x4 Mét 1.190 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
23 Cáp kiểm tra 7x1,5mm2 Mét 1.256 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
24 Tủ công tơ  Tủ 1 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
25 Cáp ABC (vặn xoắn) 2x50 Mét 42 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
26 Sắt xà các loại Kg 922 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
27 Cáp bọc vặn xoắn AL/ 4x50 Mét 4.061 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
28 Cáp ABC (vặn xoắn ) 4x70 Mét 421 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
29 Cáp nhôm bọc AV 50 Mét 6.632 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
30 Cáp ABC (vặn xoắn ) 4x35 Mét 2.086 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
31 Cáp ABC (vặn xoắn) 2x25 Mét 110 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
32 Cáp nhôm bọc AV 35 Mét 2.965 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
33 Cáp ABC (vặn xoắn) 2x35 Mét 239 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
34 Cáp vặn xoắn AL/XLPE 4x120 Mét 374 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
35 Cáp ABC (vặn xoắn ) 4x70 Mét 3.003 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
36 Cáp nhôm bọc AV 50 Mét 17.739 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
37 Cáp nhôm bọc AV 70 Mét 16.839 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
38 Cáp nhôm bọc AV 35 Mét 3.725 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
39 Cáp ABC (vặn xoắn) 2x25 Mét 1.441 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
40 Cáp ABC (vặn xoắn ) 4x50 Mét 4.138 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
41 Cáp ABC (vặn xoắn ) 4x35 Mét 2.953 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
42 Cáp ABC (vặn xoắn ) 4x25 Mét 103 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
43 Cáp ABC (vặn xoắn) 2x35 Mét 1.037 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
44 Xà thu hồi các loại Kg 1.584 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
45 Vỏ tủ hạ thế 0.4KV Cái 2 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
46 Chụp đầu cột Kg 640 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
47 Cáp nhôm AC 95mm2 bọc PVC Mét 30 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
48 Cáp AC 50 mm2 PVC Mét 309 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
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STT Tên tài sản bán đấu giá Đvt Số lượng Hiện trạng chất lượng 

1 2 3 4 5 
49 Sứ đứng 22kV + ty Bộ 24 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
50 Cáp trần AC 50 Kg 1.450 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
51 Xà thu hồi các loại Kg 1.024 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
52 Chụp đầu cột ( chụp cột) Kg 1.040 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
53 Thang trèo Kg 30 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 
54 Sứ chuỗi 22kV loại (3) ba đĩa Bộ 49 VTTB tháo dỡ từ TSCĐ thanh lý 

Tổng cộng: 54 danh mục 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


